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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống thiên tai, bão lụt và tìm kiếm, cứu nạn  

của ngành Y tế tỉnh Gia Lai năm 2024 

 

Căn cứ Quyết định số 788/KH-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai năm 2024. 

Căn cứ Quyết định số 323/QĐ-BCH ngày 25/7/2023 của Ban Chỉ huy 

Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai về việc phân công nhiệm 

vụ các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

Để chủ động triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với thiên tai, bão lụt 

và tìm kiếm, cứu nạn năm 2024 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an toàn tính mạng, tài 

sản của Nhà nước và nhân dân, khắc phục kịp thời, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, 

bão lụt gây ra. Sở Y tế tỉnh xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, 

cứu nạn của Ngành Y tế tỉnh Gia Lai năm 2024 như sau:  

I. MỤC TIÊU 

- Chủ động dự phòng với các tình huống tiêu cực của thời tiết để hạn chế 

thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, bão lụt gây ra trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ động cấp cứu người bị nạn, người bệnh và công tác phòng, chống dịch 

khi có thiên tai, bão lụt xảy ra. 

- Không để dịch bệnh xảy ra trong, sau mùa bão lụt, thiên tai gây ra. 

II. YÊU CẦU 

1. Đảm bảo các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân trong 

mọi tình huống bão lụt và thiên tai gây ra. 

2. Bảo vệ an toàn tính mạng của người bệnh và cán bộ công nhân viên chức, 

người lao động; hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản khi xảy ra bão lụt và thiên tai. 

3. Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện trang thiết bị y tế, cơ số thuốc, 

hoá chất để đáp ứng nhanh và kịp thời khi có tình huống cấp cứu, tìm kiếm cứu nạn 

cũng như xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh trong và sau bão lụt, thiên tai.   

III.  NHIỆM VỤ CỤ THỂ  

1. Tổ chức hệ thống chỉ huy 
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1.1. Tiếp tục quán triệt Luật phòng, chống thiên tai; Chỉ thị số 42-CT/TW 

ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Quyết 

định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về 

dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai; Chỉ thị số 09/CT-

TTg ngày 01/06/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1651/QD-TTg 

ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tổng 

thể phòng, chống thiên tai quốc gia; Quyết định số 3544/QĐ-BYT ngày 21/07/2021 

của Bộ Y tế về việc ban hanh Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu 

nạn của Ngành Y tế giai đoạn 2021-2025; Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 

06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, 

chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên 

tai và Luật Đê điều; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho các cấp ủy 

Đảng trực thuộc, công chức, viên chức, người lao động Ngành y tế; trên quan điểm 

chủ động dự phòng, tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính trên cơ sở chỉ đạo, 

hướng dẫn và hỗ trợ của tuyến trên; chống tư tưởng “trông chờ”, “ỷ lại”, chủ quan, 

duy ý chí; thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”.  

1.2. Rà soát, kiện toàn Ban Chi huy và lực lượng thường trực tham gia 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn các cấp; đảm bảo dự trữ  cơ số thuốc, 

hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế) cho các vùng trọng điểm thiên tai và sẵn sàng 

khi có tình huống; tiếp tục kiện toàn đội hỗ trợ y tế khẩn cấp (EMT), phân công 

nhiệm vụ và đảm bảo trang thiết bị y tế cho đội EMT. 

1.3. Xây dựng kế hoạch năm, rà soát, bổ sung phương án phòng chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị theo các cấp độ rủi ro thiên tai.  

1.4. Thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực cấp cứu ngoại viện, trực hậu 

cần; duy trì nhiều hình thức thông tin liên lạc không để xảy ra mất liên lạc trong 

thiên tai, đặc biệt trong mùa mưa bão; tăng cường kiểm tra toàn bộ hệ thống báo 

cháy, phương tiện phòng cháy chữa cháy, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn 

và những nơi có nguy cơ cháy, nổ gây mất an toàn trong đơn vị.  

1.5. Trưởng ban BCH PCBL và TKCN phân công nhiệm vụ (bằng văn bản) 

cho các ủy viên trong Ban chỉ huy. Ngoài các nhiệm vụ cụ thể, các ủy viên được 

phân công phụ trách các bộ phận còn có nhiệm vụ: 

- Hướng dẫn các bộ phận xây dựng phương án chi tiết PCBL và TKCN trên 

cơ sở tuân thủ 4 nguyên tắc tại chỗ. 

- Kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị. 

- Chỉ đạo triển khai phương án khi có tình huống xảy ra, tổng hợp báo cáo 

kết quả xử lý cho Trưởng ban. 
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1.6. Xây dựng các phương án bảo đảm cấp cứu, vận chuyển, thu dung, điều 

trị; phân tán, sơ tán cơ sở vật chất, cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân đến nơi an 

toàn trong các trường hợp thiên tai, thảm họa lớn, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng 

của người dân và cơ sở y tế; đặc biệt đối với người cao tuổi, phụ nữ có thai, trẻ em, 

người khuyết tật và các đối tượng yếu thế.  

1.7. Tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi 

trường, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em và phụ nữ có thai, quản lý các bệnh 

nhân mắc bệnh mạn tính; các cơ sở y tế cần sớm đưa vào hoạt động để chăm sóc 

sức khỏe nhân dân vùng thiên tai.  

2. Xây dựng Phương án phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn 

BCH PCBL và TKCN của các đơn vị trong ngành (tuyến tỉnh, tuyến huyện, 

tuyến xã - phường) trên cơ sở phương án kế hoạch năm 2023, bổ sung xây dựng 

Phương án PCBL và TKCN của đơn vị năm 2024 và phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn của đơn vị. Nội dung Phương án bao gồm: 

2.1. Phương án phòng chống tại chỗ  

a) Phương án di chuyển, sơ tán của từng bộ phận trong đơn vị, bảo vệ cán bộ, 

viên chức và bệnh nhân. 

b) Phương án di chuyển, bảo vệ tài sản, đặc biệt những thiết bị vật tư quý có 

giá trị lớn, cồng kềnh khó di dời của từng bộ phận thuộc đơn vị. 

c) Phương án đảm bảo hoạt động khi có tình huống bão lụt (tùy thuộc nhiệm 

vụ của từng đơn vị). 

d) Phương án đảm bảo hậu cần (với các cơ sở điều trị đảm bảo cơ số thuốc 

điều trị 01 tháng, lương thực thực phẩm cho bệnh nhân tối thiểu 10 ngày) chuẩn bị 

phương tiện vận chuyển, cơ số thuốc, hoá chất, dụng cụ y tế. Cụ thể như sau: 

+  Công ty xuất nhập khẩu vật tư  Y tế Gia Lai: Chuẩn bị 30 cơ số thuốc (Phụ lục 

I), 30 cơ số dụng cụ y tế (Phụ lục II). Chỉ đạo các Nhà thuốc, Đại lý thuốc tại các huyện, 

thị xã, thành phố trực thuộc Công ty xuất nhập khẩu vật tư y tế Gia Lai phụ trách, đóng 

gói dự trữ 02 cơ số thuốc (phụ lục I). 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Chuẩn bị sẵn sàng 10 cơ số thuốc phòng, 

chống dịch; 10 cơ số hoá chất khử khuẩn, 500 týp mở tra mắt, 500 lọ thuốc nước nhỏ 

mắt, 500 typ Kem Ketoconazol 2% (Phụ lục IV).  

+ Trung tâm Y tế thị xã An Khê và Ayun Pa: Mỗi đơn vị chuẩn bị 02 cơ số 

thuốc (Phụ lục I) và 01 cơ số dụng cụ y tế (Phụ lục II).  

+ Trung tâm Y tế (TTYT) các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị 01 cơ số 

thuốc và hóa chất (phụ lục IV). 
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+ Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Chuẩn bị 02 cơ số thuốc (Phụ lục I) và 02 cơ số y 

dụng cụ y tế (Phụ lục II) 

+  Các Trạm Y tế: Mỗi Trạm 1/2 cơ số thuốc (Phụ lục I) và 01 cơ số dụng cụ y tế (Phụ 

lục II). 

+ Các đơn vị y tế tuyến tỉnh, Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố bố 

trí 01 xe ô tô phục vụ phòng chống thiên tai bão lụt, tìm kiếm cứu nạn (riêng Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh 02 ô tô). Khi có báo động lũ cấp 3 và tin bão khẩn cấp lái xe và 

phương tiện phải có mặt tại đơn vị 24/24h trong ngày. 

2.2. Thành lập các đội xung kích ứng cứu tại chỗ 

- Các đơn vị y tế tuyến tỉnh; Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố: 

+ Thủ trưởng các đơn vị ra Quyết định thành lập đội xung kích ứng cứu tại chỗ. Số 

lượng thành viên tuỳ thuộc vào quy mô và khối lượng công việc của từng đơn vị. 

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể của đội, hỗ trợ các bộ phận di chuyển bảo vệ 

tài sản, bệnh nhân và ứng cứu khi có các tình huống đột xuất, theo lệnh của BCH 

phòng chống bão lụt và tìm kiếm, cứu nạn của đơn vị. 

- Công ty xuất nhập khẩu vật tư y tế Gia Lai : 

+ Giám đốc Công ty ra Quyết định thành lập đội xung kích, có nhiệm vụ hỗ 

trợ các phân xưởng, các kho, di chuyển bảo vệ người và tài sản, ứng cứu khi có các 

tình huống đột xuất xảy ra. 

+ Giám đốc Công ty chỉ đạo các hiệu thuốc thành lập các đội xung kích, chủ 

động bảo vệ người và tài sản tại các đơn vị. 

+ Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo việc chuẩn bị các cơ số thuốc và 

trang thiết bị y tế để phòng, chống thiên tai bão lụt, tìm kiếm cứu nạn được quy 

định tại điểm d mục 2.1. 

2.3. Tổ chức lực lượng cơ động tìm kiếm cứu nạn 

a) Thành lập các đội cấp cứu điều trị cơ động: 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Thành lập 02 đội (do Giám đốc bệnh viện ra 

Quyết định), mỗi đội bao gồm: 02 bác sĩ, 4 điều dưỡng, 01 lái xe, 01 xe ô tô cứu 

thương, 01 cơ số thuốc, dụng cụ y tế (Phụ lục III). 

- Bệnh viện 311, Bệnh viện Quân Y 211, Bệnh viện Quân Y 15, Bệnh viện 

Tâm thần kinh, Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Lao 

và Bệnh phổi, Bệnh viện Nhi: Mỗi đơn vị thành lập 01 đội, bao gồm: 01 bác sĩ, 02 

điều dưỡng, 01 lái xe, 01 xe ô tô cứu thương, 01 cơ số thuốc, dụng cụ y tế (Phụ lục 

III). 
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- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố: Thành lập tối thiểu 01 đội. 

Thành phần 01 bác sỹ, 02 điều dưỡng, phương tiện chuẩn bị như đội của bệnh viện 

đa khoa tỉnh. 

- Mỗi Trạm Y tế thành lập 01 tổ cấp cứu cơ động do Trưởng/phó Trạm Y tế 

phân công, bao gồm 02 cán bộ (01 bác sĩ hoặc y sĩ và 01 điều dưỡng). 

b) Thành lập các đội cơ động xử lý môi trường, phòng chống dịch: 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Thành lập 03 đội cơ động, mỗi đội gồm 

05 thành viên: 02 bác sỹ, 02 cán bộ giám sát xử lý dịch, 01 KTV xét nghiệm, 01 lái 

xe; Phương tiện của 01 đội cơ động gồm: 01 xe ô tô, 03 cơ số thuốc và hoá chất 

phòng chống dịch, đồng thời chuẩn bị cơ số thuốc chuyên khoa (da liễu) quy định 

tại điểm d mục 2.1 

- Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm: Thành lập 02 đội giám sát ATVSTP, 

mỗi đội 03 người trong đó: một đội phải có bác sỹ. Mỗi đội trang bị 01 bộ 

KIT/TEST. 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố: Mỗi đơn vị thành lập 01 đội 

phòng chống dịch và xử lý môi trường, bao gồm 06 cán bộ (02 bác sĩ hoặc y sĩ, 02 

điều dưỡng và 02 KTV).  

2.4. Phương án cơ động tìm kiếm cứu nạn trong, sau bão lụt, thiên tai 

- BCH PCBL và TKCN các đội cơ động cấp cứu điều trị và phòng chống dịch 

bệnh xử lý môi trường, phải thường trực 24/24h trong ngày tại đơn vị khi có báo động 

lũ cấp 3 và tin bão khẩn cấp sẵn sàng cơ động nhận nhiệm vụ. 

- BCH PCBL và TKCN các Bệnh viện đa khoa, Bệnh viện chuyên khoa, 

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố những nơi trọng điểm, phải xây dựng 

phương án cơ động và địa điểm tập kết phục vụ khi có tình huống xảy ra tại các vùng 

trọng điểm trên. 

- BCH PCBL và TKCN của ngành, cấp có thẩm quyền phát lệnh điều động các 

đội cơ động của ngành, phát lệnh điều động các cơ số thuốc, hoá chất, dụng cụ y tế tại 

Công ty xuất nhập khẩu Vật tư y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phục vụ công tác 

PCBL và TKCN trong phạm vi toàn tỉnh theo chỉ đạo của BCH PCBL và TKCN của 

tỉnh và của Bộ Y tế. Đề nghị sự hỗ trợ ứng cứu của Bộ Y tế khi cần thiết.  

- BCH PCBL và TKCN của Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế các 

huyện, thị xã, thành phố điều động các đội cơ động của đơn vị theo chỉ đạo của 

BCH PCBL và TKCN của ngành và của BCH PCBL và TKCN huyện, thành phố. 

Đề nghị sự hỗ trợ ứng cứu của Sở Y tế khi cần thiết. 

- Các Trung tâm Y tế gần đèo An Khê, Mang Yang, ToNa, Chư Sê cần đảm 

bảo tốt các phương án cấp cứu tai nạn giao thông. 
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2.5. Các khu vực xung yếu của các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh 

Các địa phương có khu vực xung yếu, nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy, 

mưa lớn, bão, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, sụt lún đất... cần tăng cường các biện 

pháp đảm bảo an toàn đối với nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế tại các cơ 

sở tế...; tăng cường phối hợp các ban, ngành, đoàn thể của địa phương trong công 

tác di dời, sơ tán nhân dân vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng (Có phụ lục đính kèm). 

2.6. Công tác Phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành 

phố: Có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống 

dịch bệnh, vệ sinh môi trường trên địa bàn, đồng thời phải chuẩn bị đầy đủ lực 

lượng, phương tiện, thuốc, hoá chất để sẵn sàng chi viện cho các đơn vị nhằm hạn 

chế đến mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh trong và sau thiên 

tai, bão lụt. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành 

phố phối hợp với các Ban, ngành liên quan tăng cường truyền thông, giáo dục sức 

khoẻ, đặc biệt chú ý công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong 

mùa mưa bão, tổ chức kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, cung 

cấp nước sạch tại các vùng trọng điểm, tuyên truyền, giáo dục nhân dân những kiến 

thức cơ bản về ăn sạch, uống sạch, ở sạch và kỹ thuật thanh khiết môi trường, xử lý 

nước cho sinh hoạt, trong và sau thiên tai, bão lụt. 

- Có biện pháp quản lý tốt các ổ dịch cũ, kịp thời giám sát, phát hiện và dập 

tắt khi có dịch bệnh xảy ra. 

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư, trang bị y tế và các trang thiết bị 

khác để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh ở tất cả các tuyến theo đúng quy 

định.  

2.7. Chế độ thường trực, trực ban và chế độ báo cáo 

a) Chế độ thường trực, trực ban: 

Trong mùa mưa bão, BCH PCBL và TKCN của tất cả các cấp từ Sở Y tế đến 

các đơn vị tuyến tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và các Trạm y tế đều phải sẳn sàng 

thực hiện chế độ thường trực, trực ban và trực chỉ huy theo chế độ thường trực 

24/24h (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ) khi có tình hình bão lũ, thiên tai theo yêu cầu 

của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

b) Thường trực, trực ban ở Sở Y tế: 

BCH PCBL và TKCN ngành Y tế đặt tại Văn phòng Sở Y tế (09 Trần Hưng 

Đạo - Tp. Pleiku tỉnh Gia Lai; Điện thoại 0269.3824 449, điện thoại di động trưởng 

ban: 0914473053). Văn phòng Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức trực ban đảm bảo 
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chế độ thường trực 24/24h trong ngày (Mỗi ngày phân thành 02 ca ngày và đêm) 

theo thời gian quy định và phân công cán bộ phù hợp cho từng ca trực, đảm bảo 

thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau khi có chỉ đạo: 

- Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu 

nạn của các đơn vị trong ngành, đặc biệt là việc thực hiện theo phương châm “Bốn tại 

chỗ” để tham mưu cho BCH PCBL và TKCN ngành trong chỉ đạo, chỉ huy đối phó. 

- Nhận các Chỉ thị, ý kiến chỉ đạo của cấp trên và truyền đạt các lệnh chỉ huy 

tới các đơn vị trong ngành. 

- Thực hiện nghiêm chế độ giao ca giữa các ca trực với nhau. 

- Quản lý cơ sở vật chất của phòng trực ban theo quy định. 

- Lập danh bạ điện thoại các thành viên BCH PCBL và TKCN ngành thông báo 

tới các đơn vị trong ngành; đồng thời tổng hợp danh bạ điện thoại thường trực và các 

thành viên BCH PCBL và TKCN của các đơn vị để phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo. 

c) Thường trực, trực ban ở BCH PCBL và TKCN các đơn vị: 

Các đơn vị phải tổ chức bộ phận thường trực của BCH PCBL và TKCN của 

đơn vị xong trước quý 1 năm 2024. Bộ phận thường trực do một đồng chí lãnh đạo 

BCH PCBL và TKCN của đơn vị phụ trách, có nhiệm vụ thường trực, trực ban 

24/24h, theo dõi, đôn đốc, nắm chắc tình hình triển khai mọi mặt  của công tác 

phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị mình. Tham mưu cho BCH 

PCBL và TKCN đơn vị thực hiện các Chỉ thị, lệnh của BCH PCBL và TKCN cấp 

trên. Báo cáo kịp thời về BCH PCBL và TKCN cấp trên và truyền lệnh của BCH 

PCBL và TKCN cấp trên và cấp mình xuống cấp dưới để triển khai thực hiện. Bộ 

phận thường trực phải có bảng danh mục số điện thoại thường trực của đơn vị và số 

điện thoại của các thành viên BCH, các đội trưởng, đội phó của các đội cơ động, 

đội xung kích của đơn vị (gửi 01 bản về Thường trực BCH PCBL và TKCN ngành). 

Có bảng phân công cán bộ trực điện thoại trong ngày, có sổ bàn giao trực điện 

thoại. Quy định ghi rõ các nội dung, ngày giờ bàn giao, người giao nhận; nội dung 

điện nhận trong kíp trực phải được ghi chính xác và báo cáo kịp thời với Thường 

trực BCH PCBL và TKCN của đơn vị để xử lý kịp thời. 

d) Chế độ báo cáo: 

- Trong suốt mùa lụt, bão BCH PCBL và TKCN các đơn vị phải thường 

xuyên báo cáo bằng điện thoại, Fax, điện báo hoặc bằng văn bản về BCH PCBL và 

TKCN ngành vào lúc 16 giờ 00 phút hàng ngày, bất kỳ lúc nào khi có tình huống 

mới bất thường. Thủ trưởng các đơn vị nếu vắng từ 02 ngày trở lên phải báo cáo và 

được sự đồng ý của Giám đốc Sở Y tế. 
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- Trong thời gian có bão lụt từ mức báo động I đến dưới mức báo động III: 

10 ngày một lần. Khi có lũ trên báo động III: 03 ngày báo cáo một lần kể từ ngày 

bắt đầu có báo động III.  

- BCH PCBL và TKCN các đơn vị phải báo cáo kết quả công tác phòng 

chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn bằng văn bản về BCH PCBL và TKCN ngành 

vào các ngày 01, 10, 20 hàng tháng. 

- Các đơn vị tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, 

chống thiên tai, bão lụt và tìm kiếm, cứu nạn ngành Y tế (Sở Y tế) trước ngày 

10/12/2024, để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN của tỉnh theo quy định. 

* Ngoài ra, trước và sau mỗi đợt bão lụt BCH PCBL và các đơn vị báo cáo 

về công tác chuẩn bị, kết quả đối phó, tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu 

quả. 

- Nội dung báo cáo: 

Phải ngắn gọn, rõ ràng nhưng phản ánh đầy đủ kết quả công tác chuẩn bị về 

chủ trương, biện pháp triển khai các mặt công tác phòng chống, tình hình diễn biến 

lũ, bão, tình hình tổ chức thực hiện đối phó với lũ, bão, kết quả xử lý, các loại vật 

liệu, vật tư, phương tiện, nhân lực đã xử dụng, biện pháp khắc phục hậu quả. 

- Sau khi thiên tai, bão lụt kết thúc phải kịp thời thống kê các thiệt hại về 

người và tài sản báo cáo về BCH PCBL và TKCN ngành bằng điện thoại, sau 01 

đến 03 ngày phải báo cáo bằng văn bản về thiệt hại của thiên tai, bão lụt và đề xuất 

hỗ trợ, đề nghị biểu dương khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc gửi 

về BCH PCBL và TKCN ngành, đồng thời tham mưu Cấp uỷ, Chính quyền, các 

ban ngành, các tổ chức xã hội trong công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả do thiên tai, 

bão lụt gây ra tại các đơn vị trên địa bàn (nếu có), tăng cường công tác giám sát 

chắt chẽ, ngăn chặn kịp thời và tổ chức điều trị, xử lý các dịch bệnh: Tả, Lỵ, 

Thương hàn, Sốt xuất huyết, Đau mắt đỏ, Bệnh ngoài da….  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Trên cơ sở Kế hoạch phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn của ngành, 

BCH PCBL và TKCN các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị khẩn trương kiện toàn 

BCH PCBL và TKCN, các đội cơ động, các đội xung kích và phương án phòng chống 

bão lụt, tìm kiếm cứu nạn của đơn vị theo các cấp độ rủi ro thiên tai trong bối cảnh 

dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, báo cáo về BCH PCBL và TKCN 

ngành trong quý I năm 2024. Đối với Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố gửi 

thêm 01 bản về BCH PCBL và TKCN của UBND huyện, thị xã, thành phố để theo 

dõi chỉ đạo. 
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- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn các kỹ thuật 

cấp cứu đuối nước, điện giật và cấp cứu chấn thương cho nhân viên các đội cấp cứu 

cơ động của đơn vị và viên chức y tế của các Trạm Y tế trên địa bàn phụ trách.  

- Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế các 

huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn các phương pháp xử lý ô nhiễm môi 

trường, nguồn nước, các biện pháp phòng chống dịch bệnh thường xảy ra trong và 

sau bão lụt cho các đội cơ động phòng chống dịch và xử lý môi trường của Trung 

tâm và viên chức y tế các Trạm y tế. 

- Tổ chức kiểm tra các cấp công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai bão lụt, 

tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị theo thẩm quyền và được phân công cụ thể như 

sau: 

+ BCH PCBL và TKCN ngành kiểm tra các đơn vị y tế tuyến tỉnh, Trung tâm 

Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

+ BCH PCBL và TKCN các đơn vị trực thuộc Sở Y tế có trách nhiệm kiểm 

tra các bộ phận khoa, phòng, ban, Trạm Y tế thuộc đơn vị quản lý. 

+ Thời gian kiểm tra dự kiến: Từ ngày 25/6 đến 30/6/2024. Báo cáo kết quả 

kiểm tra cho BCH cấp trên trực tiếp trước ngày 10/7/2024.                             

Trên đây là Kế hoạch PCBL và TKCN năm 2024 Ngành Y tế tỉnh Gia Lai. 

Nhận được kế hoạch này yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức 

triển khai thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đã được 

phân công theo kế hoạch; trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc báo cáo về 

Sở Y tế tế (Phòng nghiệp vụ Y; Email: nvy.syt@gialai.gov.vn) để tham mưu lãnh 

đạo Sở cho ý kiến chỉ đạo./.  

 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế (Để báo cáo); 

- UBND tỉnh (Để báo cáo);  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Để báo cáo); 

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh (Để báo cáo); 

- Sở NN&PTNT tỉnh (Để phối hợp);    

- UBND các huyện, TX, TP (Để phối hợp); 

- Lãnh đạo Sở Y tế (Để theo dõi); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (Để thực hiện); 

- Các phòng chức năng Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế;  

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Hà Nam 



 

PHỤ LỤC I 

DANH MỤC 01 CƠ SỐ THUỐC PHÒNG, CHỐNG BÃO LỤT &TKCN 

(Kèm theo kế hoạch số           /KH-SYT ngày        /12/2023 của Sở Y tế) 

 

 

STT Tên thuốc- Hàm lượng Đơn vị 

tính 

Số lượng Ghi 

chú 

1 Amoxicilin 0,5g Viên 500  

2 Cloramphenicol 0,25g Viên 100   

3 Paracetamol 0,1g Viên 1.000   

4 Berberin 0,05g Viên 2.000  

5 Terpin-codein 5mg Viên 800   

6 Biseptol 0,48g Viên 500   

7 Oresol 27,9g (Pha trong 1000 ml nước) Gói 50   

8 Vitamin B1 0,01g Viên 2.000   

9 Vitamin C 0,1g Viên 1.000   

10 Mỡ tra mắt Tetracylin 1% Tuýp 10   

11 Metronidazol 0,25g Viên 200   

12 Povidon iod 10%  Lọ 10   

13 Băng cuộn Cuộn 20   

14 Gạc miếng (10cm x10cm) Miếng 50   

15 Bông thấm nước10g Gói  20   

16 Phèn chua  kg 02   

17 Cao sao vàng 5g Hộp 50   

18 Cloramin B  25% kg  10  

(Gồm 18 khoản) 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC II 

DANH MỤC 01 CƠ SỐ DỤNG CỤ Y TẾ PHÒNG, CHỐNG BÃO LỤT &TKCN 

(Kèm theo kế hoạch số           /KH-SYT ngày        /12/2023 của Sở Y tế) 

 

 

STT Tên dụng cụ Đ.vi tính Số lượng Ghi chú 

1 Ống nghe tim phổi  Cái 01  

2 Pink Kôcher 18 cm có mấu Cái 02  

3 Kéo thẳng đầu tù 18 cm Cái 02  

4 Túi chườm nóng  Cái 01  

5 Bơm tiêm 10 ml nhựa Cái 10  

6 Bơm tiêm 20 ml nhựa Cái 10  

7 Bơm tiêm 5 ml nhựa Cái 20  

8 Nhiệt kế Cái 02  

9 Hộp đựng dụng cụ Cái 02  

10 Huyết áp kế đồng hồ  Cái 01  

11 Ống thông tiểu (Nam) Cái 02  

12 Ống thông tiểu (Nữ) Cái 02  

13 Kim lấy thuốc số 18 Cái 30  

(Gồm 13 khoản) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC III 

CƠ SỐ THUỐC, DỤNG CỤ Y TẾ VÀ PHƯƠNG TIỆN CHO MỘT ĐỘI CẤP CỨU 

ĐIỀU TRỊ CƠ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG BÃO LỤT VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN 

(Kèm theo kế hoạch số           /KH-SYT ngày        /12/2023 của Sở Y tế) 

 

I. THUỐC  

 

STT Danh mục thuốc Đơn vị tính Số lượng 

1 Morphin (hydroclorid) 0,01g ống 05 

2 Seduxen 10 mg ống 05 

3 Dopamin 50 mg ống 05 

4 Adrenalin 0,1mg/ml ống 10 

5 Diaphyllin 4,8% ống 05 

6 Canxiclorua 0,5g ống 10 

7 Vitamin B1 0,025g ống 20 

8 Dimedron 100mg ống 10 

9 Atropin Sunfat 0,25mg ống 20 

10 Adalat 10mg Viên 10 

11 Amoxicilin 0,5g Viên 150 

12 Cloramphenicol 0,25g Viên 100 

13 Paracetamol 500mg Viên 500 

14 Becberin 0,05g Viên 500 

15 Biseptol 0,48g Viên 500 

16 Oresol 27,9g (Pha trong 1000ml nước) Gói 50 

17 Metronidazol 0,25g Viên 100 

 18 Hộp thuốc chống sốc theo qui định của Bộ Y tế Hộp 01 

19 Povidon iod 10% Lọ 10 

20 Furosemid 20mg/2ml ống 05 

21 Dung dịch tiêm truyền NaCl 9%o 500ml Chai 05 

22 Dung dịch tiêm truyền Glucose 5% 500ml Chai 05 

(Gồm 22 khoản) 
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II. DỤNG CỤ, PHƯƠNG TIỆN 

 

STT Danh mục Đơn vị tính Số lượng 

1 Ô tô cứu thương chiếc 01 

2 Cáng cứu thương chiếc 01 

3 Nẹp cố định gẫy xương các loại bộ 05 

4 Oxy túi 02 

5 Bộ tiểu phẫu bộ 01 

6 Dây garo cái 04 

7 ống nghe tim phổi chiếc 02 

8 Pink Kôcher có mấu chiếc 02 

9 Kéo thẳng đầu tù 18 cm chiếc 02 

10 Bơm tiêm nhựa 5ml chiếc 20 

11 Bơm tiêm nhựa 10 ml chiếc 10 

12 Kim lấy thuốc số 18 chiếc 20 

13 Nhiệt kế chiếc 02 

14 Huyết áp kế đồng hồ chiếc 01 

15 Băng cuộn nhỏ cuộn 30 

16 Băng cuộn to cuộn 30 

17 ống thông tiểu (Nam) chiếc 02 

18 ống thông tiểu (Nữ) chiếc 02 

19 Găng tay vô khuẩn đôi 10 

20 Bông gạc hấp tiệt trùng hộp 01 

21 Cồn sát trung 700 100ml lọ 05 

22 Bóng bóp có mặt nạ chiếc 01 

23 Dây truyền dịch bộ 10 

(Gồm 23 khoản) 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

PHỤ LỤC IV 

CƠ  SỐ THUỐC VÀ HÓA CHẤT, DỤNG CỤ CHỐNG DỊCH  

VÀ PHÒNG, CHỐNG BÃO LỤT&TKCN 

(Kèm theo kế hoạch số           /KH-SYT ngày        /12/2023 của Sở Y tế) 
 

 

TT Tên thuốc- Hàm lượng 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Ghi 

chú 

1 Ciprofloxacin 0,5g Viên 200  

2 Azithromycin 0,2g Viên 50  

3 Paracetamol 0,5g Viên 100  

4 Biseptol 0,48g Viên 200  

5 Cloramphenicol 0,25g Viên 200  

6 Methromidazol 0,25g Viên 100  

7 Oresol 27,9g (Pha trong 1000ml nước)  Gói 50  

8 Cloramin B 25%  Kg 10  

9 Aquatast 67mg Viên 1.000  

10 DD Microshield 4% x 500ml chai 04  

11 Phèn chua Kg 10  

12 Permethrin 50 EC Lít 02  

13 Máy phun hoá chất Chiêc 01  

(Gồm 13 khoản) 
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